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DANH SÁCH HS-SV HỌC TIẾP

(Kèm theo quyết định số         / QĐ-ĐHCN ngày ........ tháng ........ năm ........)

Lớp: 2018DHKTMT01 Học kỳ:Khóa: ĐH K13 (2018-2022)  4
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1 Nguyễn Huy  1.44  2.85  22018600144  1.86 YếuAnh  56

2 Nguyễn Tuấn  1.34  3.31  22018604710  2.38 BTAnh  52

3 Dương Tiến  0.75  2.33  22018600835  1.75 YếuBách Học kỳ 3 51

4 Kim Nhân  1.75  2.88  22018601267  2.33 BTChí  51

5 Nguyễn Hải  1.00  2.81  22018604406  2.23 BTChuyền  52

6 Nguyễn Quốc  0.72  2.58  22018600343  2.03 BTCường Học kỳ 3 40

7 Hoàng Tiến  0.15  1.67  12018603997  1.60 YếuĐạt Học kỳ 1 Học kỳ 3 35

8 Nguyễn Duy  0.96  2.05  22018604618  1.99 YếuĐạt Học kỳ 3 41

9 Phạm Quốc  1.72  2.46  22018606512  2.02 BTĐạt Học kỳ 1 56

10 Đặng Quang  1.82  2.81  22018603078  2.20 BTĐoàn  56

11 Nguyễn Phương  1.03  2.81  22018605049  2.21 BTĐông Học kỳ 1 50

12 Đỗ Việt  1.66  2.90  22018601415  2.06 BTĐức  40

13 Phạm Văn  1.69  3.32  22018603392  2.41 BTĐức  53

14 Nguyễn Hoàng  1.29  2.13  22018600771  1.78 YếuDương  51

15 Trần Văn  0.75  3.18  22018601312  2.51 BTDương Học kỳ 3 46

16 Nguyễn Ngọc  1.75  2.50  22018600678  2.13 BTHà  52

17 Đỗ Đức  1.50  3.20  22018604709  2.25 BTHải Học kỳ 1 51

18 Lê  1.50  3.19  22018600636  2.40 BTHải  50

19 Đỗ Chí  1.63  1.67  12018606461  2.57 BTHào Học kỳ 2 30

20 Lê Hoàng  2.69  3.58  22018600939  2.68 BTHiệp  56

21 Nguyễn Minh  1.33  2.12  22018600076  2.28 BTHiếu  45

22 Phan Công  0.88  2.69  22018601007  2.28 BTHiếu Học kỳ 3 47

23 Mai Huy  2.34  3.00  22018600890  2.20 BTHoàng  55

24 Nguyễn Văn  0.71  1.70  12018600785  1.89 YếuHoàng Học kỳ 3 35

25 Nguyễn Đức  1.14  2.84  22018603816  2.07 BTHùng Học kỳ 1 48

26 Phan Viết  3.35  1.94  22018603428  2.44 BTHùng  55

27 Nguyễn Quang  1.81  3.31  22018605221  2.36 BTHuy  48

28 Nguyễn Đức Trung  0.35  2.77  22018600237  2.01 BTKiên Học kỳ 3 44

29 Nguyễn Thành  3.13  3.46  22018604570  2.64 BTLong  56

30 Phạm Ngọc  0.38  2.14  22018601603  1.77 YếuLong Học kỳ 1 Học kỳ 3 37

31 Vũ Đình  1.66  3.15  22018604885  2.25 BTLong  52

32 Ngô Xuân  2.43  2.73  22018603188  2.58 BTLượng  53

33 Nguyễn Văn  2.66  3.20  22018602716  2.38 BTMận Học kỳ 1 58

34 Vũ Tiến  3.44  3.50  22018602503  3.06 BTMạnh  56

35 Nguyễn Hữu  0.47  1.27  12018606630  1.80 YếuMinh Học kỳ 1 Học kỳ 3 28
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36 Hoàng Văn  1.85  2.94  22018600839  1.96 YếuNam  56

37 Nguyễn Thị  2.81  3.50  22018604866  3.01 BTNga  56

38 Kiều Bảo  1.81  2.58  22018601601  2.03 BTNgọc  53

39 Nguyễn Thị  1.39  3.15  22018603996  2.25 BTNgọc  52

40 Đặng Minh  0.84  3.05  22018604970  2.01 BTPhúc Học kỳ 1 Học kỳ 3 49

41 Dương Đức  3.25  3.46  22018600085  3.02 BTQuý  56

42 Nguyễn Văn  2.56  2.33  22018604802  2.56 BTQuyền Học kỳ 1 52

43 Phạm Mạnh  3.06  3.50  22018600298  2.97 BTQuỳnh  56

44 Mạc Thành  1.09  2.09  12018601622  1.96 YếuSơn  36

45 Nguyễn Hồng  1.69  2.88  22018601094  2.52 BTSơn Học kỳ 1 49

46 Nguyễn Tiến  0.59  2.77  22018601545  2.41 BTTài Học kỳ 3 49

47 Giang Quốc  1.47  3.19  22018603434  2.54 BTThắng  56

48 Phạm Ngọc  3.06  2.67  22018600788  2.62 BTThắng  56

49 Trịnh Công  1.34  3.27  22018601402  2.39 BTThắng  49

50 Hoàng Minh  2.12  3.09  22018605292  2.23 BTTiến  56

51 Trịnh Xuân  1.16  2.91  22018604628  1.86 YếuToàn  45

52 Nguyễn Văn  2.00  1.57  22018600828  2.03 BTTrọng  44

53 Ứng Duy  3.31  2.95  22018605189  2.53 BTTrường  49

54 Dương Anh  3.28  2.85  22018600492  2.79 BTTú  56

55 Nguyễn Ngọc  2.92  2.77  22018605217  2.34 BTTú  53

56 Đỗ Công  2.69  2.92  22018604215  2.48 BTTuấn  56

57 Phạm Quang  0.72  2.54  22018605207  2.01 BTTuấn Học kỳ 3 49

58 Nguyễn Viết  2.54  3.07  22018604880  2.84 BTTuyến  56

Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:

 11

 47
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